BIỂU MẪU SỐ 1
	ĐƠN VỊ:                                                                                                                                            
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        


BẢNG TỔNG HỢP TRÌNH ĐỘ CÁN BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG CƠ SỞ TẠI CÁC ĐỊA PHƯƠNG
(Kèm theo Công văn số        /STTTT-VP ngày     tháng 3 năm 2011  của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Điện Biên)

	STT
	Đối tượng
	Số lượng
	T.  độ VH
	Trình độ chuyên môn
	Chia theo độ tuổi
	Đã được bồi dưỡng
	Tin học
	T.số

	
	
	
	
	
	
	Lý luận chính trị
	Quản lý nhà nước
	Chuyên môn nghiệp vụ
	
	

	
	
	Nam
	Nữ
	
	TS
	Th.sỹ
	ĐH, CĐ
	Khác
	Chuyên ngành thông tin và truyền thông
	< 30
	30-<45
	45-<55
	>55
	ĐH, SĐH
	CC
	TC
	BD
	ĐH, SĐH
	CVCC
	CVC
	CV
	BD
	Kỹ năng nghiệp vụ về thông tin và truyền thông
	Kỹ thuật khai thác thiết bị TTTT
	
	

	
	Tổng cộng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cấp tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cán bộ lãnh đạo
	Lãnh đạo cấp tỉnh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Lãnh đạo cấp Sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cấp phòng và tương đương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Các ngạch công chức hành chính
	Công chức làm công tác thông tin và truyền thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Cấp huyện 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cán bộ lãnh đạo
	Lãnh đạo cấp huyện 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cấp phòng và tương đương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Các ngạch công chức hành chính
	Công chức làm công tác thông tin và truyền thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Cấp xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cán bộ lãnh đạo
	Lãnh đạo cấp xã
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cấp phòng và tương đương
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Công chức làm công tác thông tin và truyền thông
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Ghi chú: 

- Chuyên ngành Thông tin và Truyền thông được hiểu là chuyên ngành liên quan đến lĩnh vực CNTT, Báo chí, Xuất bản, Phát thanh truyền hình
- Kỹ năng nghiệp vụ về thông tin và truyền thông: Bồi dưỡng nghiệp vụ về báo chí, biên tập viên, tuyên truyền, đưa tin, viết bài...
	


	Thủ trưởng đơn vị

(Ký tên, đóng dấu)


